LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KỈ NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(26/03/1931 – 26/03/2026)
	Ngày tháng
	Giờ
	Đội
	Kết quả
	Ghi chú
	Mã
	Vòng

	Thứ 4
4/3
	13h
	12D1 – 12D5
	
	
	1
	Vòng loại

	
	14h
	12D2 – 12D7+12D8
	
	
	2
	

	
	15h
	12A5 – 12A3
	
	
	3
	

	
	16h
	12D9 – 12A1
	
	
	4
	

	Thứ 7
7/3
	7h
	10A12 – 10E2
	
	
	5
	

	
	8h
	10A13 – 10A2
	
	
	6
	

	
	9h
	10A3 – 10E1
	
	
	7
	

	
	10h
	10A6 – 10A14
	
	
	8
	

	
	13h
	10A4 – 10A9
	
	
	9
	

	
	14h
	10A1 – 10A7
	
	
	10
	

	
	15h
	10A10 – 10A5
	
	
	11
	

	
	16h
	10A11 – 10A8
	
	
	12
	

	Chủ nhật
8/3
	7h
	11A6 – 11D3
	
	
	13
	

	
	8h
	11A4 – 11D7+11D6
	
	
	14
	

	
	9h
	11A2 -11D1
	
	
	15
	

	
	10h
	11A3 – N/A
	
	
	16
	

	
	13h
	11A1 – 11D5
	
	
	17
	

	
	14h
	11D4 – 11E1+11E2
	
	
	18
	

	
	15h
	11D2 – N/A
	
	
	19
	

	
	16h
	11A5 – N/A
	
	
	20
	

	Thứ 7 
14/3
	7h
	12A7 – 12A4
	
	[bookmark: _GoBack]Chuyển lịch sang 16h CN (8/3)
	21
	

	
	8h
	12D4 – 12A2
	
	Chuyển lịch sang 15h CN (8/3)
	22
	

	
	9h
	12D3 – 12A6
	
	Chuyển lịch sang 10h CN (8/3)
	23
	

	
	10h
	12D6 – N/A
	
	
	24
	

	
	13h
	Thắng 5 – Thắng 6
	
	
	25
	Tứ kết

	
	14h
	Thắng 7- Thắng 8
	
	
	26
	

	
	15h
	Thắng 9 - Thắng 10
	
	
	27
	

	
	16h
	Thắng 11- Thắng 12
	
	
	28
	

	Chủ nhật
15/3
	7h
	Thắng 1 – Thắng 2
	
	
	29
	

	
	8h
	Thắng 3- Thắng 4
	
	
	30
	

	
	9h
	Thắng 21 – Thắng 22
	
	
	31
	

	
	10h
	Thắng 23 – 12D6
	
	
	32
	

	
	13h
	Thắng 13 – Thắng 14
	
	
	33
	

	
	14h
	Thắng 15 – 11A3
	
	
	34
	

	
	15h
	Thắng 17 – Thắng 18
	
	
	35
	

	
	16h
	11D2 -11A5
	
	
	36
	

	Thứ 4
18/3
	13h
	Thắng 25 – Thắng 26
	
	
	37
	Bán kết

	
	14h
	Thắng 27 – Thắng 28
	
	
	38
	

	
	15h
	Thắng 29 – Thắng 30
	
	
	39
	

	
	16h
	Thắng 31 – Thắng 32
	
	
	40
	

	Thứ 7
21/3
	7h
	Thắng 33 – Thắng 34
	
	
	41
	

	
	8h
	Thắng 35 – Thắng 36
	
	
	42
	

	Chủ nhật 22/3
	14h
	Thắng 37 – Thắng 38
	
	
	43
	Chung kết khối

	
	15h
	Thắng 39 – Thắng 40
	
	
	44
	

	
	16h
	Thắng 41 – Thắng 42
	
	
	45
	

	Thứ 4
25/3
	15h15
	
	
	Bốc thăm
(W43,W45,
W44,L44)
	46
	Bán kết trường

	
	16h30
	
	
	
	47
	

	Thứ 5 26/3
	7h
	Thắng 47 – Thắng 46
	
	
	48
	Chung kết trường


*Mỗi khối sẽ có tổng cộng 8 đội thi đấu( các đội sẽ được ghép cặp từ 2-3 lớp cùng khối với nhau)
